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(54) PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT QUY TRÌNH CỦA NHÀ MÁY VÀ CỦA HỆ ĐIỀU 
KHIỂN NHÀ MÁY

(57)  Sáng chế đề cập tới phương pháp kiểm soát quy trình của nhà máy và của hệ điều 
khiển nhà máy trong mạng giao tiếp máy-máy (Machine-to-Machine, M2M) trên cơ sở 
kiến trúc hợp nhất truyền thông nền tảng mở (Open Platform Communications Unified 
Architecture, OPC UA) (41). Nhà máy (30) được kết hợp với hệ điều khiển nhà máy (20) 
có nhiều phần tử được khóa liên động (32) của một hoặc nhiều khối thao tác (31) của nhà 
máy (30). Hoạt động của khối thao tác (31) được điều khiển bởi hệ điều khiển nhà máy 
(20) nhờ các phần tử (32) được khóa liên động với hệ điều khiển nhà máy (20). Hệ điều 
khiển nhà máy (20) có thể truy cập được bởi hệ kiểm soát quy trình độc lập (10) trong 
mạng giao tiếp máy-máy (M2M) nhờ các giao diện mạng (16/202), và các bản tin chứa dữ 
liệu báo hiệu và các lệnh chỉnh hướng được truyền giữa hệ kiểm soát quy trình (10) và hệ 
điều khiển nhà máy (20). Từng máy khách OPC UA (151/203) trên cơ sở kiến trúc hợp 
nhất truyền thông nền tảng mở (Open Platform Communications, OPC) được tạo ra trên hệ 
kiểm soát quy trình (10) và trên hệ điều khiển nhà máy (20). Lớp vận chuyển giữa máy 
khách OPC UA (151) của hệ kiểm soát quy trình (10) và máy khách OPC UA (203) của hệ 
điều khiển nhà máy (20) được mở rộng hai chiều nhờ chuỗi bit được xác định chứa các bản 
tin được mã hóa của bộ điều khiển logic khả lập trình (programmable logic controller, 
PLC) (201). Để chỉnh hướng và điều khiển nhà máy (30), hệ kiểm soát quy trình (10) 
truyền các bản tin lệnh của bộ điều khiển logic khả lập trình (PLC) (201) tới hệ điều khiển 
nhà máy (20) bằng cách mã hóa các bản tin lệnh PLC đối với lớp vận chuyển OPC UA và 
truyền bản tin trong lớp vận chuyển OPC UA nhờ chuỗi bit được xác định.
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